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Tổng đài tư vấn: 0932 39 39 56                 Vinastudy.vn – Hệ thống giáo dục trực tuyến số 1 Việt Nam      
 

 

 

 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1. Gạch chân từ khác loại trong mỗi nhóm từ sau: 

a. Xinh xắn, nhanh nhẹn, thông minh, lướt 

b. trắng trẻo, trắng toát, trắng tinh, trắng muốt 

c. đường ray, xe điện, tàu hỏa, đường sá 

Câu 2. Từ nào trong các từ sau là danh từ? 

a. Phấn khởi 

b. Tự hào 

c. Tình thương 

Câu 3. Trong câu “Trời ấm lại pha lành lạnh” có mấy tính từ? 
   a. 1               b. 2             c. 3                

Câu 4. Từ “ước mơ” trong câu nào dưới đây là động từ? 

a. Đó là những ước mơ cao đẹp 

b. Ước mơ ấy thật viển vông 

c. Đừng ước mơ hão huyền! 

Câu 5. Dòng nào dưới đây, câu nghi vấn được dùng với thái độ khen? 

   a. Cậu đã làm bài tập Toán chưa?                

          b. Em thích chiếc bút nào? 

          c. Sao cậu hát hay vậy? 

Câu 6. Câu “Con đi đâu mà không xin phép mẹ vậy?” thuộc kiểu câu gì theo 

mục đích nói? 

a. câu trần thuật 

b. câu cầu khiến 

c. câu nghi vấn 

Câu 7. Trong các câu dưới đây, câu nào là câu kể? 

a. Răng em đau, phải không? 

b. Em học bài đi. 

c. Ngày còn bé, tôi thường ra đồng chơi với Lan. 

Câu 8. Câu hỏi nào dưới đây thể hiện phép lịch sự? 

a. Mượn cục tẩy một lúc được không? 

b. Ê, mượn cục tẩy một lúc, được không? 

c. Mình muốn mượn Nam cục tẩy một chút có được không? 
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Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

Đặt câu hỏi cho từng bộ phận được gạch chân sau: 

a) Dưới ánh nắng chói chang, Bác nông dân  đang cày ruộng. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

b) Bà cụ  ngồi bán những con búp bê khâu bằng vải vụn. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 2:  

Trong từng câu sau, mục đích dùng câu hỏi để làm gì? 

a) Anh chị nói nhỏ một chút có được không? 

..................................................................................................................................... 

b) Em có học bài không nào? 

..................................................................................................................................... 

c) Mẹ có thể mua cho con một quyển vở mới không ạ? 

..................................................................................................................................... 

d) Sao nhà cậu đẹp thế? 

..................................................................................................................................... 

 

Bài 3.              BÓNG MÂY 

Hôm nay trời nắng như nung 

Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày 

Ước gì em hóa đám mây 

Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm 

         (Thanh Hào) 

       Đọc bài thơ trên, em thấy có những nét gì đẹp về tình cảm của người con đối 

với mẹ? 
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 


